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COÂNG TY TNHH TM-DV TIN HOÏC VIEÃN THOÂNG 

HUY HOAØNG 
264 Huỳnh Văn Bánh– F11- QPN - TPHCM 
ĐT: 39915647-0908.282857-0908966005     Fax: 39915648 
Email: info@huyhoang.vn      Web : www.huyhoang.vn 

         

BÁO GIÁ TỔNG HỢP 
Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CTY HUY HOÀNG áp dụng 
chương trình khuyến mãi như sau: 
Mua mực in HH  được nhận khuyến mãi 150,000 đ tiền mặt. 
( Bắt đầu từ ngày 11/08/2011 đến hết ngày 30/10/2011 ) 
 

1. Mực in HH :  
 

MÃ HÀNG MỰC DÙNG CHO MÁY IN  HP – CANON  - (CHƯA VAT)  ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) 

HH 78A New      HP P1606, P1566 ( 2.000 pages )       890,000 
HH 85A New      HP P1102, P1102W , M1212, M1132 ( 1.600 pages)         890,000 
HH 05A New      HP P2035, P2055 ( 2.300 pages )       890,000 

HH 35A New      HP P1006 , P1005  printer ( 1.500 pages ) 
Canon LBP-3050, 3100, 3150, 3010       790,000 

HH 36A New      HP P1505, M1120, M1522  ( 2.000 pages )       790,000 

HH 12A               
HP 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 
3050z, 3052, 3055, M1005, AIO 1319F ( 2.000 pages ) 
Canon LBP 2900, 3000       690,000 

HH 53A               HP P2015, P2014 (3.000 pages)       790,000 

HH 15A              HP 1000, 1200, 1220, 3330, 3300, 3380 ( 2.500 pages ) 
Canon LBP 1210       690,000 

HH 92A             HP 1100 , 1100A, 3200 ( 2.500 pages)   
Canon LBP800, LBP810, LBP1120       690,000 

HH 13A               HP 1300 ( 2.500 pages )       690,000 
HH 24A               HP 1150 ( 2.500 pages )       690,000 

HH 49A             HP 1160, 1320, 3390, 3392 ( 2.500 pages ) 
Canon LBP 3300, 3360       690,000 

HH 96A               HP 2100, 2200  ( 5.000 pages )       990,000 

HH 10A               HP 2300   
1,190,000 

HH 11A               HP 2400, 2420        990,000 
HH 27A               HP 4000, 4050        990,000 
HH 61A             HP 4100, 4100mfp ( 6.000 pages)       990,000 

HH 55A             HP P3015 ( 6.000 pages )  
1,290,000 

HH 51A         HP P3005 ( 6.000 pages )    1,150,000 
HH 38A            HP 4200 ( 12.000 pages)    1,390,000 
HH 39A              HP 4300 ( 12.000 pages)    1,390,000 
HH 42A           HP 4250, 4350, 5020 ( 10.000 pgs)     1,390,000 
HH 45A          HP 4345 MFP ( 18.000 pages)  Call 
HH 64A               HP P4014, P4015, P4515 (10.000 pages)    1,290,000 
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HH 29X               HP 5000, 5100 ( 10.000 pages), Canon LBP 1310    1,290,000 

HH 16A             HP 5200 ( 12.000 pages) 
Canon LBP 3500    1,490,000 

HH 43X             HP 9000, 9050, 9040 ( 30.000 pages)    2,500,000 
HH 82X               HP 8100, 8150 ( 20.000 pages)    1,690,000 
HH 09A              HP 8000     1,290,000 
HH 03F               HP 5p, 5mp, 6p, 6mp ( 4.000 pages )    1,090,000 
HH 06F               HP 5L, 6L , 3100 , 3115 ( 2.500 pages )       690,000 
HH 74A HP 4L, 4ML, 4P, 4MP     1,090,000 
HH 98A               HP 4, 4m, 4plus, 4m plus, 5, 5m, 5n  ( 6.800 pages )       990,000 
HH 26 Canon LBP MF3110, LBP3200 ( 2.500 pages)       790,000 
HH 65 Canon LBP2000 ( 10.000 pages)    1,290,000 
HH FX3 FAX L200, 220, 240, 250/280/350/360/295 ( 2.700 Pages)       890,000 
HH FX9 FAX L120, L140, MF 4680/4150/4122/4320D/4350D ( 2.000 Pages)       790,000 
HH W FAX L380, D320/380 ( 3.500 Pages)       890,000 
HH U Canon MF 5650 ( 2.500 Pages)       990,000 

  
2 Máy vi tính sử dụng văn phòng. 
 

MH MÁY VI TÍNH SỬ DỤNG VĂN PHÒNG (CÓ VAT) PRICE 
(VNĐ) 

MR-E7502 - Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 
- DDRII 1GB 
- HDD 320GB SATA 
- VGA Intel Chipset GMA X3100 upto 224MB 
- LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 3 years 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

6,300,000

MR-E5701 - Intel Pentium Dual Core E5700 3.0GHz 
- DDRII 1GB 
- HDD 250GB SATA 
- VGA  + Sound +  LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 3 years 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

4,850,000

MR-E3401 - Intel  Celeron E3400 2.6GHz  
- DDRII 1GB 
- HDD 160GB SATA 
- VGA  + Sound +  LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 1 years 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

4,250,000

MR-E3402 - Intel  Celeron E3400 2.6GHz  
- DDRII 1GB 
- HDD 250GB SATA 
- VGA  + Sound +  LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 3 years 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

4,430,000
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3 3. Máy bộ vi tính sử dụng thiết kế. 
 
 
4. 

Linh kiện nâng cấp máy vi tính 
 

STT MÀN HÌNH LCD (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ  BẢO HÀNH 

01 LCD LG 1943S 18.5” Wide 01 2,200,000 24 THÁNG 

02 LCD LG 177WB 17” Wide 01 2,090,000 24 THÁNG 

03 LCD AOC 1619 15.6” Wide 01 1,750,000 24 THÁNG 

STT RAM PC (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 DDR RAM 512MB/400 01 450,000 12 THÁNG 

02 DDR RAM 1GB/400  01 850,000 12-36 THÁNG 

03 DDR2 RAM 1GB/800 01 490,000 12-36 THÁNG 

04 DDR2 RAM 2GB/800 01 790,000 12-36 THÁNG 

05 DDR3 RAM 2GB/1333 01 550,000 12-36 THÁNG 

06 DDR3 RAM 4GB/1333 01 950,000 12-36 THÁNG 

07 DDR RAM 512MB/333 NOTE 01 550,000 12 THÁNG 

08 DDR2 RAM 1GB/800 NOTE 01 490,000 12-36 THÁNG 

09 DDR2 RAM 2GB/800 NOTE 01 750,000 12-36 THÁNG 

MINI-E5702  

 

- Intel Pentium Dual Core E5700 3.0GHz 
- DDRII 2GB 
- HDD 250GB SATA 
- VGA intel Chipset GMA3100 upto 224MB 
- 8USB 
- LAN 10/100 
- OS Option - Limited Warranty 3 years 

- Khuyến mãi: Tặng DVD-RW + Keyboard & Mouse 

5,500,000

MH MÁY VI TÍNH SỬ DỤNG ĐỒ HỌA (CÓ VAT) PRICE 
(VNĐ) 

MR-E7503 - Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 
- DDRII 2GB 
- HDD 320GB SATA 
- VGA Intel Chipset GMA X3100 upto 224MB 
- LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 3 years 
- VGA 512MB EN210 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

7,690,000

MR-E7504 - Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz 
- DDRII 2GB 
- HDD 320GB SATA 
- VGA Intel Chipset GMA X3100 upto 224MB 
- LAN 10/100 - 2 port USB 
- OS Option 
- Limited Warranty 3 years 
- VGA 1GB EN220 

Khuyến mãi : Tặng DVD-Rom + Keyboard + Mouse 

7,990,000
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10 DDR2 RAM 2GB/1066 NOTE 01 550,000 12-36 THÁNG 

11 DDR3 RAM 2GB/1333 NOTE 01 550,000 12-36 THÁNG 

STT VGA CARD – CARD MÀN HÌNH(CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 VGA PCIEX THƯỜNG 512MB GF9400GT 01 700,000 12 THÁNG 

02 VGA PCIEX THƯỜNG 1GB GF9600GT 01 900,000 12 THÁNG 

03 VGA PCIEX ASUS 512MB EN210 01 1,020,000 12-36 THÁNG 

05 VGA PCIEX ASUS 1GB EN210 01 1,300,000 12-36 THÁNG 

STT HDD PC 3.5” (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 HDD 80GB ATA 3.5” 01 590,000 12 THÁNG 

02 HDD 160GB SATA 3.5” 01 790,000 12 THÁNG 

03 HDD 250GB SATA 3.5” 01 950,000 12 THÁNG 

04 HDD 320GB SATA 3.5” 01 1,050,000 12 THÁNG 

05 HDD 500GB SATA 3.5” 01 1,350,000 12 THÁNG 

STT HDD LAPTOP 2.5” (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 HDD 80GB ATA LAPTOP 2.5” 01 950,000 03 THÁNG 

02 HDD 120GB ATA LAPTOP 2.5” 01 1,050,000 03 THÁNG 

03 HDD 160GB ATA LAPTOP 2.5” 01 1,150,000 03 THÁNG 

06 HDD 160GB SATA LAPTOP 2.5” 01 900,000 12 THÁNG 

07 HDD 250GB SATA LAPTOP 2.5” 01 1,010,000 12 THÁNG 

08 HDD 320GB SATA LAPTOP 2.5” 01 1,150,000 12 THÁNG 

09 HDD 500GB SATA LAPTOP 2.5” 01 1,380,000 12 THÁNG 

STT MAINBOARD (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 MAINBOARD CHIP INTEL 865/478 (CHẠY RAM 
DDR) 01 1,100,000 12 THÁNG 

02 MAINBOARD CHIP INTEL G31 (CHẠY RAM 
DDR2) 01 1,300,000 12 THÁNG 

STT DVD (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 DVD ROM SATA 01 400,000 12 THÁNG 

02 DVD RW SATA LG (Ổ GHI DVD) 01 600,000 12 THÁNG 

03 DVD RW SATA ASUS (Ổ GHI DVD) 01 700,000 12 THÁNG 

  
5. Hệ thống mực in liên tục 
 

STT HỆ THỐNG MỰC IN LIÊN TỤC (CHƯA VAT) SL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH 

01 HỆ THỐNG CANON  MỰC 40-41, 830-831, 810-811 
COMAX (400ml) 01 850,000 03 THÁNG  

02 HỆ THỐNG BROTHER LC37, LC47, LC57, LC39, 
LC38, LC67 COMAX  (400ml) 01 900,000 03 THÁNG 
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03 HỆ THỐNG BROTHER LC37, LC47, LC57, LC39, 
LC38, LC67 INK-MATE (400ml) 01 790,000 03 THÁNG 

04 HỆ THỐNG EPSON 4 MÀU INK-MATE (400ml) 01 590,000 03 THÁNG 

05 HỆ THỐNG EPSON 4 MÀU COMAX (400ml) màu 
sắc in đẹp hơn, ít nghẹt đầu phun hơn 

01 790,000 03 THÁNG 

06 HỆ THỐNG EPSON 6 MÀU INK-MATE (600ml) 01 690,000 03 THÁNG 

07 HỆ THỐNG EPSON 6 MÀU COMAX (600ml) màu 
sắc in đẹp hơn, ít nghẹt đầu phun hơn 

01 950,000 03 THÁNG 

 
 
6. Máy fax thông dụng 
 

STT MÁY FAX GIẤY NHIỆT (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(USD) BẢO HÀNH 

01 

MÁY FAX GIẤY NHIỆT PANASONIC 983 
Fax giấy nhiệt,tự động phân biệt tín hiệu tel/fax 
Lưu 122 số điện thoại, , lưu 28 trang khi hết giấy 
Thời gian chuyển fax 15 giây 
Hiển thị số gọi đến, gởi 01 nội dung đến 10 địa chỉ 
Lưu được 30 số điện thoại gọi đến 
Khi hết giấy mua cuộn giấy nhiệt : 25,000 đ 

01 107 $ 

12 THÁNG 

STT MÁY FAX GIẤY THƯỜNG A4 – IN FILM (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(USD) BẢO HÀNH 

01 

MÁY FAX PANASONIC 701 
Fax giấy thường A4. lưu 110 số điện thoại 
Thời gian chuyển fax 12 giây, hiển thị số gọi đến 
Khay nạp bản gốc 15 tờ, khay chứa giấy 150 tờ 
Lưu 28 trang khi hết giấy và 30 số điện thoại gọi đến 
Nhận fax tự động 
Khi hết mực mua cuộn film : 90,000 đ (220trang) 

01 107 $ 

12 THÁNG 

 

STT MÁY FAX GIẤY A4 – MỰC LASER (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(USD) BẢO HÀNH 

01 

MÁY FAX GIẤY A4 PANASONIC 422 – MỰC LASER 
Model mới, Modern cao caáp theá heä 3:33.6 kbps 
Fax laser, danh bạ lưu 100 tên và số ĐT 
Tốc độ gởi fax 8 giây/ trang A4 
Tốc độ copy 10 ppm, copy liên tục 99 tờ 
Hiển thị số gọi đến, gởi 01 nội dung đến 20 địa chỉ 
Lưu 30 số điện thoại gọi đến. Lưu 170 trang khi hết giấy 
SỬ DỤNG : MỰC KX-FA88E : 1500 TRANG A4/hộp 
              DRUM KX-FA89E: 10.000 TRANG A4/hộp  

01 215 $ 

12 THÁNG 

 

STT MÁY IN- SCAN-COPY-FAX (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) BẢO HÀNH 

01 

HP LASERJET M1212NF MFP  - MỰC LASER 
Print and copy speed of up to 18 ppm, 1200 dpi 
effective output quality, up to 19200 dpi (enhanced) 
scan resolution, 64 MB RAM, 240 MHz processor, 
Hi-Speed USB 2.0 connectivity, 33.6 kbps faxing, 
integrated phone handset, Ethernet 10/100, RJ-11 & 
RJ45, standard input capacity of 260-sheets with a 
10-page priority slot, 100-sheet output bin, 30 sheet 
automatic document feeder . Use toner CE285A 

01 6,200,000 

12 THÁNG 

 

 
7. Máy in laser thông dụng 
 

STT MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) BẢO HÀNH 

01 HP LaserJet Pro P1102 (Công suất in 5,000/1 
tháng) 01 2,190,000 12 THÁNG 
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• Print Up to 18 ppm (A4) ; Print up to 600 x 600 x 
2 dpi ; HP FastRes 600, HP FastRes 1200 
• Processor 266 MHz ; Memory 2 MB 
• Duty cycle Up to 5000 pages ; Input 150-sheet 
input tray 
• Hi-Speed USB 2.0 port 
• Supplies: CE285A (1600 standard pages)  

 
 

02 

HP LaserJet Pro P1102W (Công suất in 5,000/1 
tháng) 
• Print Up to 18 ppm (A4) ; Print up to 600 x 600 x 
2 dpi ; HP FastRes 600, HP FastRes 1200 
• Processor 266 MHz ; Memory 2 MB 
• Duty cycle Up to 5000 pages ; Input 150-sheet 
input tray 
• Hi-Speed USB 2.0 port (thêm tính năng in WIFI) 
• Supplies: CE285A (1600 standard pages)  

01 2,850,000 

12 THÁNG 

 
 

03 

Canon LBP 2900 (Công suất in 5,000/1 tháng) 
• Print Up to 12 ppm (A4) ; Print up to2400x600 dpi 
• Processor 266 MHz ; Memory 2 MB 
• Duty cycle Up to 5000 pages ; Input 150-sheet 
input tray 
• Hi-Speed USB 2.0 port 
• Supplies: 303 (2000 standard pages)  

01 2,890,000 

12 THÁNG 

 
 

04 

HP LaseJet P2035  (Công suất in 10,000/1 tháng) 
Up to 30ppm (Letter/A4), up to 600 x 600dpi, 
Processor 266MHZ, Memory 16MB, recommended 
month volume 500 to 2,500 pages, Duty cycle up tp 
2,500 pages, input 50 sheet multipupose tray 1, 250 
sheets tray 2. Out put: 150 sheet output bin. IEEE 
1284 compliant parallel port, one Hi-Speed USB  
2.0 port. Dimensions (w x d x h): 365 x 368 x 
268mm (14.4 x 14.5 x 10.6 in). Weight: 
10.7kg(23.6lb). Supplies: CE505A (2,300 standad 
pages) 

01 6,600,000 

12 THÁNG 

 

 
8. Máy in phun màu sử dụng mực in liên tục 
 

STT MÁY IN PHUN MÀU EPSON (CÓ VAT) SL ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) BẢO HÀNH 

01 

MÁY IN EPSON STYLUS PHOTO R230X  
6 màu, khổ A4 tràn lề với 6 hộp mực rời, 5760 x 
1440 dpi, 15.8  trang đen A4/phút, 15.3 trang màu 
A4/phút, hạt mực siêu nhỏ, kết nối USB 2.0 và USB 
Direct Print , hỗ trợ chuẩn in Exif 2.2, in trực tiếp 
trên đĩa CD/DVD, in ảnh 10x15cm trong 51 giây 
Hệ thống in liên tục mực nước ink-mate 600ml 
Nếu dùng mực nước Comax bù thêm 220,000đ 

01 4,500,000 

03 THÁNG HỆ 
THỐNG 

MÁY KHÔNG BH 

 

02 

MÁY IN EPSON STYLUS PHOTO T60 
6 màu , khổ A4, mực rời, 5760x1440dpi, 37 trang 
đen A4/phút, 38 trang màu A4/phút, hạt mực siêu 
nhỏ 1.5 picolit, kết nối USB 2.0, PictBridge, USB 
direct print, sử dụng công nghệ mực in mới photo 
EPSON Claria, in ảnh 10x15cm chỉ trong 11 giây, 
in trực tiếp trên đĩa CD/DVD 
Hệ thống in liên tục mực nước ink-mate 600ml 
Nếu dùng mực nước Comax bù thêm 220,000đ 

01 5,100,000 

03 THÁNG HỆ 
THỐNG 

MÁY KHÔNG BH 
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02 

MÁY IN EPSON STYLUS PHOTO T30 
5 màu , Stylus Office T30, khổ A4, 5760x1440dpi, 
38 trang đen A4/phút, 20 trang màu A4/phút, kết nối 
USB 2.0, in tràn lề khổ A4, sử dụng 5 hộp mực rời, 
sử dụng cùng lúc 2 hộp mực đen để đạt tốc độ tối 
đa, công nghệ mực in  Durabrite Ultra kháng nước, 
tương thích cho cả PC & Mac 
Hệ thống in liên tục mực nước ink-mate 600ml 
Nếu dùng mực nước Comax bù thêm 190,000đ 

01 3,690,000 

03 THÁNG HỆ 
THỐNG 

MÁY KHÔNG BH 

 

 
9.Chương trình diệt virus 
1 Diệt virus Kaspersky® Internet Security 2011 (1PC) 

KASPERSKY INTERNET SECURITY Version 2011 
1 sản phẩm bao gồm : Hộp + CD + License Key Card (1 MÁY 
PC /LAPTOP) 
Thời hạn sử dụng 1 năm 
 

01 370,000 

 
2 Diệt virus Kaspersky® Internet Security 2011 (3PC) 

KASPERSKY ANTI-VIRUS Version 2011 
1 sản phẩm bao gồm : Hộp + CD + License Key Card (3 MÁY 
PC /LAPTOP) 
Thời hạn sử dụng : 1 năm 
 

01 690,000 

 
 Diệt virus Kaspersky® Anti-Virus 2011(1PC) 

KASPERSKY ANTI-VIRUS Version 2011 
1 sản phẩm bao gồm : Hộp + CD + License Key Card (1 MÁY 
PC /LAPTOP) 
Thời hạn sử dụng 1 năm 
 

01 190,000 

 
- Giao hàng cài đặt và bảo hành tận nơi trong nội thành TPHCM. 

- Mực HH bảo hành 01 năm hoặc in hết mực tùy theo điều kiện nào đến trước. 
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

VUI LÒNG LIÊN HỆ P. KINH DOANH TEL : 39915647 
• Ms. Hạnh  : 0908 966005  Email : info@huyhoang.vn  
• Mr. Huy  : 0908 282857  Email : huy@huyhoang.vn  
• Miss Phúc  : 0903 031922 Email : diemphuc@huyhoang.vn  
• Miss Hoàng  : 0905 997557 Email : khanhhoang@huyhoang.vn  
• Miss Vân  : 0903 339095 Email : hongvan@huyhoang.vn  
• Miss Hà  : 0904 974638 Email : nhuha@huyhoang.vn  


